
UBND HUYỆN TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  197/PGDĐT-PT Tam Nông, ngày 01 tháng 03 năm 2019 
V/v thông báo triệu tập vận động viên, 

HLV tập huấn và thi đấu HKPĐ 

Tỉnh Đồng Tháp năm 2019. 

 

                            

                         Kính gửi:   

    - Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh; 

- Hiệu trưởng các trường THPT: Tam Nông, Tràm Chim; 

- Hiệu trưởng các trường THCS-THPT: Phú Thành A, 

Hòa Bình; 

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trực thuộc. 

 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ.UBND-TL ngày 28/12/2018 của UBND 

huyện Tam Nông về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp 

việc HKPĐ huyện Tam Nông lần thứ XXI, năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-SGDĐT ngày 23/10/2018 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp lần thứ XXI 

năm 2019; 

 Xét thành tích thi đấu tại HKPĐ huyện Tam Nông lần thứ XXI năm 2019, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo triệu tập HLV, VĐV tham gia tập huấn và 

thi đấu tại HKPĐ cấp Tỉnh như sau: 

 1. Triệu tập HLV, vận động viên tham gia đội tuyển huyện Tam Nông 

Gồm 41 CB, HLV và 209 VĐV (Có danh sách đính kèm). 

2. Thời gian huấn luyện và kinh phí bồi dưỡng 
Thời gian tập luyện từ ngày 02/3/2019 đến 26/3/2019. Thi đấu cấp tỉnh từ 

ngày 23/3/2019 đến 31/3/2019. Cụ thể từng môn: 

a/ Bóng đá 
- Cấp Tiểu học: tập luyện tại sân Huy Hoàng ấp A, xã Phú Cường, bắt đầu 

lúc 7 giờ 30 phút các ngày chủ nhật 03, 10, 17/3/2019; tập trung tập luyện, ăn và 

nghỉ tại Trường Tiểu học Phú Hiệp A các ngày 23, 24, 25, 26/3/2019.  

- Cấp THCS: tập luyện tại sân Đăng Khôi ấp A, xã Phú Cường, bắt lúc 7 giờ 

30 phút các ngày chủ nhật 03, 10, 17/3/2019; tập trung tập luyện, ăn và nghỉ tại 

Tràm Chim các ngày 23, 24, 25, 26/3/2019. 

Ngày 10/3 cả Tiểu học và THCS tập và đá giao lưu với huyện Thanh Bình, 

chiều 17/3 đá giao lưu với huyện Tân Hồng. 

- Cấp THPT: tập luyện theo đơn vị, cuối tuần ráp đội hình; thi đấu giao hữu 

với huyện Thanh Bình. Thời gian cụ thể do các đơn vị thống nhất. 

b/ Bóng chuyền  

-  Nữ cấp THCS: tập luyện tại Trường TH&THCS Phú Xuân, bắt lúc 8 giờ 00 các 

ngày 14, 15 , 16, 17, 23, 24/3/2019. 
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- Nam cấp THCS: tập luyện tại Trường THCS-THPT Hòa Bình, bắt đầu lúc 

8 giờ 00 các ngày 14, 15, 16, 17, 23, 24/3/2019. 

- Nam cấp THPT: tập luyện theo đơn vị, cuối tuần ráp đội hình thi đấu giao 

hữu. Thời gian cụ thể do các đơn vị thống nhất. 

c/ Cờ vua 

- Học sinh thuộc trường THCS An Hòa, THCS Phú Ninh tập luyện tại trường 

do HLV Phan Hồng Thái hướng dẫn. 

- Học sinh còn lại tập trung luyện tập tại CLB cờ vua Trường Tiểu học Tràm 

Chim 2 do HLV Phan Hồi Hương hướng dẫn. 

- Thời gian luyện tập các ngày 09, 10, 16, 17, 23/3/2019. Giao lưu huấn 

luyện tại huyện Tân Hồng trước ngày 20/3/2019. 

d/ Điền kinh 

- Cấp Tiểu học, THCS: tập trung luyện tập tại Nhà Văn hóa huyện, bắt đầu 

lúc 7 giờ 30 phút các ngày 09,10, 16/3/2019.  

- Thời gian còn lại VĐV tự luyện tập theo hướng dẫn, GV thể dục hỗ trợ. 

- Cấp THPT: tập luyện theo đơn vị. 

e/ Bơi lội 

- Tập trung luyện tập mỗi buổi sáng tại hồ bơi Nguyễn Duy, thị trấn Tràm 

Chim, bắt đầu lúc 7 giờ 30 các ngày thứ bảy 02, 16, 23/3/2019.  

- Các ngày tập phụ cá nhân do HLV quyết định thời gian và thông báo cho 

trường có VĐV, chia hai nhóm tập tại hồ bơi Nguyễn Duy (Thị trấn Tràm Chim) và 

Hồ bơi Phục Hưng (xã An Long). 

f/ Đẩy gậy 

- Tập trung luyện tập tại Trường THCS Phú Thọ, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút 

các ngày thứ ba 05,12,19/3/2019.  

- Ngoài ra các HLV sẽ đến bồi dưỡng cho VĐV tại trường theo lịch học tiết 

Thể dục. 

g/ Đá cầu 

Tập trung luyện tập tại Nhà Văn hóa huyện, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút các 

ngày 14, 15, 16/3/2019. Thời gian còn lại VĐV tự luyện, GV thể dục hỗ trợ. 

h/ Karate 

- Tập trung luyện tập tại Trường Tiểu học Phú Cường B, bắt đầu lúc 7 giờ 30 

các ngày 02, 03, 10, 16, 17/3/2019. 

- Giao lưu huấn luyện tại Thành phố Cao lãnh ngày 17/3/2019. 

i/ Vovinam 

- Tập luyện thường xuyên tại CLB Vovinam của trường. Huấn luyện tăng 

cường tại thị trấn Tràm Chim các ngày chủ nhật 03, 10, 17/3/2019.  

- Giao lưu huấn luyện tại huyện Lấp Vò ngày 17/3/2019. 

j/ Taekwondo 

- Tập luyện thường xuyên tại CLB Taekwondo của trường. Huấn luyện tăng 

cường tại thị trấn Tràm Chim các ngày chủ nhật 03, 10, 17/3/2019.  

- Giao lưu huấn luyện tại Thị xã Hồng Ngự ngày 10/3/2019. 
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k/ Cầu lông 

Tập trung luyện tập tại Nhà Văn hóa huyện, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút các 

ngày 03, 10, 17, 24/3/2019. Thời gian còn lại VĐV tự luyện, GV thể dục hỗ trợ. 

* Lưu ý: Giao các huấn luyện viên được phân công phụ trách từng môn 

thực hiện việc tổ chức huấn luyện, ăn, nghỉ và quản lý các em. 

3. Thời gian khai mạc, thi đấu và bế mạc cấp tỉnh   
- Khai mạc: 7 giờ ngày 28/3/2019 tại Nhà thi đấu Khu liên hợp TDTT tỉnh. 

- Bế mạc: 15 giờ 30 ngày 31/3/2019 tại Nhà thi đấu Khu liên hợp TDTT tỉnh. 

- Thời gian xuất phát về tỉnh thi đấu của đoàn VĐV cấp Tiểu học, THCS: 

Môn Thơi gian xuất phát Địa điểm thi đấu Nơi nghỉ 
Vovinam 

13 giờ, ngày 23/3/2019  
Khu liên hợp TDTT 

Khu Du lịch 

Mỹ Trà 

Taekwondo 

Karate THPT Nguyễn Quang Diêu 

Bóng đá 
13 giờ, ngày 26/3/2019  

THPT Nguyễn Quang Diêu 

Bóng chuyền Sân Hồ bơi 

Cầu lông 

13 giờ, ngày 27/3/2019  

Khu Liên hợp TDTT 
Đá cầu 

Điền kinh Sân vận động tỉnh 

Bơi lội Hồ bơi khu liên hợp TDTT 

Cờ vua Hội trường Sở GDĐT 

Đẩy gậy 13 giờ, ngày 29/3/2019  Khu liên hợp TDTT 

  

Tất cả hướng dẫn đoàn, HLV, vận động viên tập trung tại Phòng GD&ĐT 

trước giờ xuất phát 15 phút để xuất quân về tỉnh thi đấu đúng theo thời gian, ngày 

giờ nêu trên.  

 Khi đi cần mang đầy đủ các dụng cụ cá nhân và trang phục thi đấu theo qui 

định của Ban tổ chức. 

 Hiệu trưởng các trường hỗ trợ đưa rước vận động viên từ trường đến Phòng 

Giáo dục và Đào tạo và ngược lại. 

4. Kinh phí  

Phòng GD&ĐT sẽ chi chế độ ăn, nghỉ cho vận động viên cấp Tiểu học, 

THCS trong thời gian tập luyện theo quy định tại Hướng dẫn liên tịch số 29/HD-

SGD-STC ngày 01/10/2014 của Sở Giáo dục&Đào tạo và Sở Tài chính, và chi 

cho HLV theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND 

tỉnh. Cụ thể: 

- Bóng đá, Bóng chuyền: 07 ngày, 50.000đ/ngày/VĐV, 80.000đ/ngày/HLV. 

- Các môn còn lại: 05 ngày, 50.000đ/ngày/VĐV, 80.000đ/ngày/HLV. 

Sở GD&ĐT chi tiền ăn cho vận động viên theo thực tế ngày thi đấu tại 

HKPĐ tỉnh. 

Công tác phí của cán bộ, giáo viên tham gia tập luyện và đi thi đấu tỉnh do 

đơn vị chi trả. 

5. Trách nhiệm  
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Phòng Giáo dục và Đào tạo đôn đốc, giám sát quá trình tập huấn theo lịch, 

đồng thời giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tập 

luyện, thi đấu. 

Hiệu trưởng các trường cần căn cứ lịch tập huấn phân công giáo viên đưa 

đón các em và cử các HLV tập trung về địa điểm luyện tập; làm việc cụ thể, cung 

cấp thông tin để phụ huynh các em biết; trường hợp cần thiết có thể nhờ phụ huynh 

hỗ trợ đưa đón.  

Ngoài thời gian tập trung luyện tập của huyện, yêu cầu Hiệu trưởng các 

trường phân công giáo viên thể dục hướng dẫn, bồi dưỡng thêm cho học sinh.  

Đối với số tiết của giáo viên trong thời gian được cử làm công tác huấn luyện 

và hướng dẫn thi đấu cấp tỉnh, Hiệu trưởng phân công giáo viên dạy thay, được 

hưởng thừa giờ (nếu có) theo qui định tại Thông tư 07 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Do các vận động viên bị gián đoạn quá trình học tập, nên đề nghị Hiệu 

trưởng các đơn vị có học sinh tham gia HKPĐ tỉnh chỉ đạo giáo viên bộ môn theo 

dõi phụ đạo lại cho các em nhằm đảm bảo chuẩn kiến thức những bài học trong 

thời gian tham gia tập luyện và thi đấu. Không tính thời gian vắng học khi tham gia 

tập trung huấn luyện và thi đấu vào việc xếp loại hạnh kiểm cuối năm của học sinh. 

 Nhằm góp phần cho thắng lợi chung của Đoàn Tam Nông, đề nghị Hiệu 

trưởng các trường thông báo và tạo điều kiện thuận lợi cho các HLV, vận động viên 

tập trung đúng thời gian qui định./. 

 

Nơi nhận:               TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND huyện (báo cáo);        
- LĐ PGD (biết chỉ đạo); 

- Trung tâm VHTT-TT (phối hợp);       

- Như trên (thực hiện);               

- Lưu: VT, Phong Trào.        
 

 

 Lê Phước Hậu 
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DANH SÁCH 

Ban huấn luyện huyện Tam Nông tham gia HKPĐ tỉnh Đồng năm 2019 

(Kèm theo Công văn số     /PGDĐT-PT ngày 28/02/2019) 
tt Họ và tên Chức vụ-đơn vị Nhiệm vụ đoàn 

Ban huấn luyện 

1 Lê Thanh Long P.Trưởng Phòng GD&ĐT Trưởng đoàn 

2 Võ Lê Ngọc Thảo CV. Phòng GD&ĐT Phó đoàn 

3 Nguyễn Văn Chưởng PHT. THPT tam Nông Phó đoàn 

4 Đỗ Hà Phú YTHĐ TH&THCS Phú Xuân Thành viên 

5 Ngô Thị Phương Linh YTHĐ THCS Phú Thọ Thành viên 

6 Nguyễn Văn Chôm GV. THCS Phú Thành A HLV Bóng đá THCS 

7 Lê Đặng Hữu Trí VC. Trung tâm VHTTTT HLV Bóng đá THCS 

8 Võ Văn Thắng GV. TH Phú Hiệp A HLV Bóng đá Tiểu học 

9 Nguyễn Văn Của GV. TH&THCS Phú Xuân HLV Bóng đá Tiểu học 

10 Phan Chí Hải GV. TH Tràm Chim 1 HLV Bóng chuyền Nữ THCS 

11 Nguyễn Thị Ngọc Vàng GV. TH Phú Thành A3 HLV Bóng chuyền Nữ THCS 

12 Lê Văn Đức GV. TH&THCS Phú Xuân HLV Bóng chuyền Nam THCS 

13 Thái Vũ Linh GV. TH Phú Thành B2 HLV Bóng chuyền Nam THCS 

14 Nguyễn Văn Rơi CV. Phòng GD&ĐT HLV Điền kinh THCS 

15 Lê Thị Kim Chung GV. THCS Phú Hiệp HLV Điền kinh THCS 

16 Nguyễn Văn Kế GV. THCS Phú Thọ B HLV Điền kinh TH  

17 Lê Tứ Quý GV. TH&THCS Phú Thành B HLV Điền kinh TH  

18 Phan Hà Đông GV. TH An Long A HLV Bơi lội 

19 Phan Hữu Trường GV. TH Traàm Chim 1 HLV Bơi lội 

20 Lâm Hoài Nhân GV. THCS Phú Thọ HLV Đẩy gậy THCS 

21 Nguyễn Vô Tận VC. Trung tâm VHTTTT HLV Đẩy gậy THCS 

22 Phạm Thế Hiển VC. Trung tâm Viễn Thông HLV Cầu Lông THCS 

23 Đặng Quang Trung GV. TH Tân Công Sính HLV Đá Cầu THCS 

24 Huỳnh Chí Hiếu GV. THCS tân công Sính HLV Đá Cầu THCS 

25 Phan Hồi Hương GV. TH Tràm Chim 2 HLV Cờ vua 

26 Phan Hồng Thái GV. THCS An Hòa HLV Cờ vua 

27 Võ Thanh Phong GV. TH Hòa Bình B HLV Vovinam 

28 Huỳnh Văn Phất CV. Phòng GD&ĐT HLV Vovinam 

29 Phạm Vũ Thụy GV. THCS Phú Ninh HLV Taekwondo 

30 Trần Tuấn An HLV CLB Karate Tam Nông HLV Taekwondo 

31 Phạm Văn Tiền GV. TH Phú Thành B2 HLV Karate THCS 

32 Huỳnh Hữu Tài  HLV CLB Teakwondo Tam Nông HLV Karate THCS 

33 Bùi Ngọc Hiệu GV. THPT Tam Nông HLV Bóng chuyền THPT 

34 Trần Anh Tuấn GV. THPT Tràm Chim HLV Bóng chuyền THPT 

35 Trần Văn Vũ GV. THPT Tam Nông HLV Đá cầu THPT 

36 Nguyễn Văn Vũ GV. THPT Tam Nông HLV Điền kinh THPT 

37 Trần Trung Tín GV. THCS-THPT Hòa Bình HLV Điền kinh THPT 

38 Lý Trường Kha GV. THPT Tam Nông HLV Taekwondo THPT 

39 Nguyễn Trần Đăng Khoa GV. THCS Phú Đức HLV Vovinam THPT 

40 Nguyễn Thanh Nhàn GV. THPT Tam Nông HLV Cầu Lông THPT 
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41 Phan Tấn Lộc GV. THPT Tràm Chim HLV Bóng đá THPT 

DANH SÁCH 

Vận động viên huyện Tam Nông tham gia HKPĐ tỉnh Đồng năm 2019 

(Kèm theo Công văn số     /PGDĐT-PT ngày 28/02/2019) 

TT Môn Tên 

Nă

m 

sinh 

Lớp Trường 

1 1 Bóng đá THCS Đỗ Hoàng Nam 2006 7A1 THCS Tân Công Sính 

2 2 Bóng đá THCS Võ Huỳnh Trung Hậu 2006 7a1 THCS-THPT Phú Thành A 

3 3 Bóng đá THCS Huỳnh Văn Linh 2006 7a1 THCS Phú Hiệp 

4 4 Bóng đá THCS Trần Văn Quá 2005 6a1 THCS Phú Hiệp 

5 5 Bóng đá THCS Nguyễn Phước Thịnh 2005 8a1 THCS Phú Hiệp 

6 6 Bóng đá THCS Lê Văn Thạnh 2005 7a5 THCS Tràm Chim 

7 7 Bóng đá THCS Dương Tuấn Khoa 2005 7a6 THCS-THPT Phú Thành A 

8 8 Bóng đá THCS Nguyễn Trường Giang 2005 8a6 THCS-THPT Phú Thành A 

9 9 Bóng đá THCS Phan Trọng Khang 2005 8a6 THCS-THPT Phú Thành A 

10 10 Bóng đá THCS Phạm Minh Nguyễn 2005 8a2 THCS-THPT Phú Thành A 

11 11 Bóng đá THCS Nguyễn Quốc Thịnh 2005 8a3 THCS Phú Ninh 

12 12 Bóng đá THCS Dương Thanh Điền 2005 8a2 THCS Phú Thọ 

13 1 Bóng đá Tiểu học Trần Gia Thành 2009 4/2 TH An Long A 

14 2 Bóng đá Tiểu học Nguyễn Văn Phúc 2009 1/2 TH An Long B 

15 3 Bóng đá Tiểu học Nguyễn Duy Tiến 2009 4/1 TH Tân Công Sính 

16 4 Bóng đá Tiểu học Hồ Chí Khang 2009 4/2 TH Phú Thọ A 

17 5 Bóng đá Tiểu học Thái Hữu  Vinh 2009 4/4 TH Tràm Chim 1 

18 6 Bóng đá Tiểu học Trần Minh Triết 2009 4/1 TH Phú Đức B 

19 7 Bóng đá Tiểu học Nguyễn Văn Chung 2010 1/1 TH Phú Hiệp B 

20 8 Bóng đá Tiểu học Nguyễn Văn Khang 2009 4/2 TH Phú Hiệp A 

21 9 Bóng đá Tiểu học Nguyễn Văn Ý 2009 4/1 TH Phú Cường B 

22 10 Bóng đá Tiểu học Trần Nhựt Khang 2009 4/1 TH Phú Cường A 

23 1 Bóng chuyền nữ    Nguyễn Thị Châm 2006 7a3 THCS Phú Thọ 

24 2 Bóng chuyền nữ    Huỳnh Thị Tuyết Bền 2005 8a2 THCS Phú Thọ 

25 3 Bóng chuyền nữ    Trần Anh Thư 2006 6A2 THCS Tân Công Sính 

26 4 Bóng chuyền nữ    Nguyễn Thị Ngọc Lợi 2006 7A1 THCS Tân Công Sính 

27 5 Bóng chuyền nữ    Đỗ Thị Ngọc Hiền 2005 8A1 THCS Tân Công Sính 

28 6 Bóng chuyền nữ    Trần Hải Kiều 2005 8a TH&THCS Phú Xuân 

29 7 Bóng chuyền nữ    Lê Thanh Cúc 2005 8a TH&THCS Phú Xuân 

30 8 Bóng chuyền nữ    Lương Thị Giàu 2005 8a TH&THCS Phú Xuân 

31 9 Bóng chuyền nữ    Nguyễn Ngọc Hân 2005 8a TH&THCS Phú Xuân 

32 10 Bóng chuyền nữ    Phạm Thị Quỳnh Chăm 2006 7a TH&THCS Phú Xuân 

33 1 Bóng chuyền nam    Đinh Minh Pháp 2005 8a7 THCS Phú Ninh 

34 2 Bóng chuyền nam    Nguyễn Minh Trí 2006 7a8 THCS Phú Ninh 

35 3 Bóng chuyền nam    Trà Văn Bằng 2005 8A1 THCS-THPT Hoà Bình 

36 4 Bóng chuyền nam    Nguyễn Phúc Nguyên 2006 7A1 THCS-THPT Hoà Bình 

37 5 Bóng chuyền nam    Nguyễn Tuấn Khang 2007 6A1 THCS-THPT Hoà Bình 

38 6 Bóng chuyền nam    Nguyễn Quốc Thịnh 2006 7a TH&THCS Phú Xuân 

39 7 Bóng chuyền nam    Lương Phú Quí 2005 8A3 THCS-THPT Hoà Bình 

40 8 Bóng chuyền nam    Nguyễn Quốc Phàm 2006 7A1 THCS-THPT Hoà Bình 
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41 9 Bóng chuyền nam    Đỗ Nguyễn Quốc Huy 2005 7A3 THCS-THPT Hoà Bình 

42 10 Bóng chuyền nam    Đào Nguyễn Hoàng Huy 2006 7a TH&THCS Phú Xuân 

43 1 Bơi Tiểu học Nguyễn Thành Tiến 2009 4/1 TH Phú Thành A1 

44 2 Bơi Tiểu học Lê Ngọc Ý 2009 4/2 TH&THCS Phú Thành B 

45 3 Bơi Tiểu học Trần Quốc Huy 2009 4/1 TH&THCS Phú Thành B 

46 4 Bơi Tiểu học Lê Thị Ngọc Trinh 2009 4/1 TH&THCS Phú Thành B 

47 5 Bơi Tiểu học Nguyễn Gia Huy 2009 4/2 TH Hòa Bình B 

48 6 Bơi Tiểu học Nguyễn Thị Cẩm Thi 2009 4/2 TH Hòa Bình B 

49 7 Bơi Tiểu học Nguyễn Thanh Phong 2009 4/2 TH Hòa Bình B 

50 8 Bơi Tiểu học Phạm Thị Như Huỳnh 2009 4/4 TH Phú Thọ A 

51 1 Bơi THCS Nguyễn Trí Nguyên 2005 8a1 THCS An Hoà 

52 2 Bơi THCS Nguyễn Đỗ Phụng 2005 8a1 THCS Phú Hiệp 

53 3 Bơi THCS Nguyễn Trí Tường 2005 8a1 THCS An Hoà 

54 4 Bơi THCS Nguyễn Thị Trâm Anh 2006 7a1 THCS Tân Công Sính 

55 5 Bơi THCS Kim Thanh Danh 2005 8a3 THCS Phú Thọ 

56 6 Bơi THCS Huỳnh Thị Ngọc Dung 2005 8a1 THCS An Hoà 

57 7 Bơi THCS Đoàn Đức Huy 2005 8a1 THCS Phú Thọ 

58 8 Bơi THCS Nguyễn Trần Thanh Tuyền 2006 7a4 THCS-THPT Phú Thành A 

59 1 Đá cầu   Ngô Thị Tuyền 2007 6a2 THCS Tân Công Sính 

60 2 Đá cầu   Nguyễn Thị Như Linh 2006 7a6 THCS Phú Ninh  

61 3 Đá cầu   Lê Thị Hồng Ngọc   2006 7a8 THCS Phú Ninh  

62 4 Đá cầu   Phạm Võ Quốc Khánh 2006 7a1 THCS Tân Công Sính 

63 5 Đá cầu   Nguyễn Minh Đông 2005 8a6 THCS Phú Ninh  

64 6 Đá cầu   Cao Nhật Trường 2006 7a4 THCS Tràm Chim 

65 1 Vovinam TH Nguyễn Thị Thúy Ngân 2009 4/2 TH Hòa Bình B 

66 2 Vovinam TH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 2009 4/1 TH Hòa Bình B 

67 3 Vovinam TH Trần Thị Cẩm Giang 2009 4/1 TH Hòa Bình B 

68 4 Vovinam TH Phạm Thái Duy 2010 4/1 TH Phú Đức A 

69 5 Vovinam TH Nguyễn Việt Thắng 2009 4/2 TH Phú Đức A 

70 6 Vovinam TH Mai Huỳnh Tuấn Anh 2010 1/2 TH Phú Hiệp A 

71 1 Vovinam THCS Lê Đào Kim Ngân 2005 8A2 THCS-THPT Hoà Bình 

72 2 Vovinam THCS Nguyễn Thị Hoài Thu 2005 7a2 THCS Phú Đức 

73 3 Vovinam THCS Nguyễn Thị Yến Nhi 2005 8A1 THCS-THPT Hoà Bình 

74 4 Vovinam THCS Nguyễn Thị Thu Quỳnh 2006 7A1 THCS Tân Công Sính 

75 5 Vovinam THCS Trần Thị Vân Anh 2005 8A2 THCS-THPT Hoà Bình 

76 6 Vovinam THCS Hồ Văn Hiếu 2005 7A3 THCS-THPT Hoà Bình 

77 7 Vovinam THCS Bùi Phú Tân 2005 6A2 THCS Phú Hiệp 

78 8 Vovinam THCS Nguyễn Phước Nhân 2006 8A1 THCS Tân Công Sính 

79 9 Vovinam THCS Đoàn Cao Quý 2005 8A2 THCS-THPT Hoà Bình 

80 10 Vovinam THCS Lê Chí Khang 2005 7A1 THCS Phú Đức 

81 1 Điền kinh TH Trần Tấn Phát 2009 4/2 TH Phú Cường B 

82 2 Điền kinh TH Huỳnh Thị Huỳnh Hương 2009 4/2 TH Phú Cường B 

83 3 Điền kinh TH Lê Thanh Thư 2009 4/2 TH Tràm Chim 2 

84 4 Điền kinh TH Trịnh Trọng Tấn 2009 4/1 TH Phú Ninh B 

85 1 Điền  kinh THCS Trương Văn Sang 2005 8A2 THCS-THPT Phú Thành A 

86 2 Điền  kinh THCS Đỗ Thị Ngọc Duyên 2005 8a1 THCS Phú Hiệp 

87 3 Điền  kinh THCS Hà Văn Hải 2005 8a2 TH&THCS Phú Thành B 



 8 

88 4 Điền  kinh THCS Nguyễn Thị Quỳnh Như 2005 8a1 THCS Phú Cường 

89 5 Điền  kinh THCS Thái Trọng Học 2005 8a1 THCS Phú Cường 

90 6 Điền  kinh THCS Đoàn Yến Ngọc 2007 6a3 THCS-THPT Hoà Bình 

91 7 Điền  kinh THCS Dương Thị Diễm 2005 8a2 THCS Phú Hiệp 

92 8 Điền  kinh THCS Phan Hoàng Phúc 2005 7A1 THCS Tân Công Sính 

93 9 Điền  kinh THCS Đặng Phan Chí Linh 2005 8a1 TH&THCS Phú Thành B 

94 10 Điền  kinh THCS Nguyễn Thị Vũ Mỹ 2005 8a2 THCS An Hoà 

95 11 Điền  kinh   Nguyễn Hoàng Suấn 2005 8a1 TH&THCS Phú Thành B 

96 1 Cờ vua Trần Nguyễn Trúc Anh 2011 2/1  TH Tràm Chim 2 

97 2 Cờ vua Trần Nguyễn Hoàng Anh 2011 2/1  TH Tràm Chim 2 

98 3 Cờ vua Nguyễn Hiếu Nghĩa 2011 2/2  TH Tràm Chim 2 

99 4 Cờ vua Nguyễn Hiếu Kiên 2011 2/1 TH Phú Đức B 

100 5 Cờ vua Nguyễn Tuệ Minh 2009 4/1  TH Tràm Chim 2 

101 6 Cờ vua Lê Thanh Tú 2010 3/1  TH Tràm Chim 2 

102 7 Cờ vua Phan Hải Đăng 2009 4/1  TH Tràm Chim 2 

103 8 Cờ vua Nguyễn Minh Nhựt 2009 4/3  TH Tràm Chim 2 

104 9 Cờ vua Phan Nguyễn Ngọc Lan Anh 2006 7A7 THCS Tràm Chim 

105 10 Cờ vua Nguyễn Phạm Trâm Anh  2006 7A1  THCS Phú Ninh  

106 11 Cờ vua Trần Lê Hải Quân 2006 7A7 THCS Tràm Chim 

107 12 Cờ vua Nguyễn Nhựt Hào 2005 8a1 THCS An Hoà 

108 1 Karate   Võ Thiện Duy 2005 8A2 THCS Phú Cường 

109 2 Karate   Võ Quốc Kiệt 2006 7A3 THCS Phú Cường 

110 3 Karate   Trần Ngọc Tỷ Phú 2005 8A2 THCS An Hoà 

111 4 Karate   Nguyễn Thị Hà 2006 7A3 THCS Phú Cường 

112 5 Karate   Nguyễn Thị Giao Anh 2005 8A2 THCS Phú Cường 

113 6 Karate   Lê Thị Thảo Sương 2005 8A2 THCS Tràm Chim 

114 7 Karate   Danh Kim Tươi 2006 7A3 THCS Phú Cường 

115 8 Karate   Trần Hồng Gia Hân 2006 7A3 THCS Phú Cường 

116 1 Đẩy gậy Cao Thị Trúc Ly 2006 7A2 THCS-THPT Phú Thành A 

117 2 Đẩy gậy Đặng Thị Minh Thư 2005 7a3 THCS Phú Thọ 

118 3 Đẩy gậy Trần Thị Bảo Ngân 2006 7a1 THCS Phú Thọ 

119 4 Đẩy gậy Lâm Thị Quế Trân 2006 7a3 THCS Tràm Chim 

120 5 Đẩy gậy Bùi Thị Mỹ Chi 2006 7a TH&THCS Phú Xuân 

121 6 Đẩy gậy Nguyễn Thị Bích Dư 2006 7a3 THCS Phú Thọ 

122 7 Đẩy gậy Lương Hoài Vũ 2005 7a3 THCS Phú Thọ 

123 8 Đẩy gậy Mai Chí Hảo 2005 7a1 THCS Phú Thọ 

124 9 Đẩy gậy Đào Nhựt Em 2005 8A5 THCS-THPT Phú Thành A 

125 10 Đẩy gậy Thì Gia Bảo 2005 8A6 THCS-THPT Phú Thành A 

126 11 Đẩy gậy Trần Kiên Giang 2005 6a3 THCS Phú Thọ 

127 12 Đẩy gậy Nguyễn Trung Kiên 2006 7a2 THCS Phú Thọ 

128 1 Cầu lông  Bùi Hồ Hoàng Nam 2005 8A3 THCS-THPT Hoà Bình 

129 2 Cầu lông  Trần Huỳnh Trân 2005 8A3 THCS-THPT Phú Thành A 

130 3 Cầu lông  Huỳnh Thị Bích Tuyền 2006 7A7 THCS Tràm Chim 

131 1 Taekwondo Phạm Phi Phàm 2006 7A4 THCS Phú Ninh 

132 2 Taekwondo Nguyễn Văn Hải Em 2005 8A4 THCS-THPT Phú Thành A 

133 3 Taekwondo Trần Minh Thức 2006 7A5 THCS Tràm Chim 

134 4 Taekwondo Phan Anh Hải Đăng 2005 8A2 THCS Tràm Chim 
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135 5 Taekwondo Từ Thanh Ngôn 2005 8A6 THCS Tràm Chim 

136 6 Taekwondo Huỳnh Trung Nghĩa 2005 8A7 THCS Tràm Chim 

137 7 Taekwondo Trần Đặng Hoàng Vũ 2005 8A4 THCS-THPT Phú Thành A 

138 8 Taekwondo Nguyễn Thị Ngân Hoàng 2006 7A1 THCS Phú Ninh 

139 9 Taekwondo Nguyễn Thị Cẩm Tiên 2005 8A4 THCS-THPT Phú Thành A 

140 10 Taekwondo Nguyễn Thị Thúy  2005 8A6 THCS Tràm Chim 

141 11 Taekwondo Nguyễn Thị Anh Thơ 2005 8A6 THCS Tràm Chim 

142 12 Taekwondo Nguyễn Ngọc Quế Anh 2007 6A7 THCS Tràm Chim 

143 13 Taekwondo Phạm Lê Mỹ Ngọc 2005 8A4 THCS-THPT Phú Thành A 

144 1 Đá cầu   Võ Thị Ngọc Bích 2002 11CB3 THPT Tam Nông 

145 1 Điền kinh   Nguyễn Thị Yến Trinh 2003 10CB2 THCS-THPT Hoà Bình 

146 2 Điền kinh   Nguyễn Thị Huyền Trâm 2002 11CB1 THCS-THPT Hoà Bình 

147 3 Điền kinh   Ngô Thị Diễm Kiều 2002 11CB2 THCS-THPT Hoà Bình 

148 4 Điền kinh   Nguyễn Văn Kha 2002 11CB2 THCS-THPT Hoà Bình 

149 5 Điền kinh   Huỳnh Thái Vinh 2002 11CB2 THCS-THPT Hoà Bình 

150 6 Điền kinh   Nguyễn Thị Nhựt Anh 2002 11A4 THPT Tràm Chim 

151 7 Điền kinh   Trần Thị Ngọc Bích 2002 11A3 THPT Tràm Chim 

152 8 Điền kinh   Lê Hồng Anh 2002 11A3 THPT Tràm Chim 

153 9 Điền kinh   Nguyễn Minh Triết 2002 11A5 THPT Tràm Chim 

154 11 Điền kinh   Bùi Thị Bích Sơn 2003 11CB2 THPT Tam Nông 

155 12 Điền kinh   Nguyễn Thị Thu Anh 2002 11CB3 THPT Tam Nông 

156 13 Điền kinh   Huỳnh Hồng Đức 2003 10CB8 THPT Tam Nông 

157 14 Điền kinh   Nguyễn Thị Mỹ Anh 2003 10CB1 THPT Tam Nông 

158 15 Điền kinh   Phan Vũ Luân 2002 11CB1 THCS-THPT Phú Thành A 

159 16 Điền kinh   Trần Thái Nguyên 2002 11CB2 THCS-THPT Phú Thành A 

160 1 Karate THPT Nguyễn Nhựt Khanh 2003 10A1 THPT Tràm Chim 

161 2 Karate Nguyễn Phan Minh Trọng 2003 10A1 THPT Tràm Chim 

162 3 Karate Nguyễn Thiên Khang 2002 11CB1 THPT Tam Nông 

163 4 Karate Nguyễn Thị Anh Đào 2002 11CB1 THPT Tam Nông 

164 5 Karate Nguyễn Thị Như Hảo 2003 10A1 THPT Tràm Chim 

165 6 Karate Lương Thị Kim Ngân 2003 10A2 THPT Tràm Chim 

166 7 Karate Trần Thiện Thảo Vy 2003 10A1 THPT Tràm Chim 

167 1 Cầu Lông Lê Đỗ Đăng Khoa 2002 11A1 THPT Tràm Chim 

168 2 Cầu Lông Nguyễn Nhật Thùy Dung 2002 11CB1 THPT Tam Nông 

169 1 Bóng chuyền Nguyễn Văn Tánh 2002 11A5 THPT Tràm Chim 

170 2 Bóng chuyền Nguyễn Thanh Việt 2002 11CB2 THPT Tam Nông 

171 3 Bóng chuyền Phạm Hồ Thanh Huy 2002 11CB3 THPT Tam Nông 

172 4 Bóng chuyền Đỗ Văn Phú Hiệp 2002 11CB5 THPT Tam Nông 

173 5 Bóng chuyền Đặng Hoàng Khang 2002 11CB7 THPT Tam Nông 

174 6 Bóng chuyền Lê Tuấn Kiệt 2003 10CB2 THPT Tam Nông 

175 7 Bóng chuyền Nguyễn Thành Tài 2003 10CB2 THPT Tam Nông 

176 8 Bóng chuyền Nguyễn Tuấn Kiệt 2003 10CB1 THCS-THPT Hoà Bình 

177 9 Bóng chuyền Trần Khánh Duy 2003 10CB2 THCS-THPT Hoà Bình 

178 1 Taekwondo Lê Văn Minh 2003 10CB10 THPT Tam Nông 

179 2 Taekwondo Ngô Thanh Tân 2002 11CB4 THPT Tam Nông 

180 3 Taekwondo Nguyễn Hữu Qúy 2002 11CB7 THPT Tam Nông 

181 4 Taekwondo Lê Quốc Cường 2003 10CB1 THPT Tam Nông 
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182 5 Taekwondo Nguyễn Như Huỳnh 2003 10CB11 THPT Tam Nông 

183 7 Taekwondo Phan Thành Đạt 2002 11CB1 THCS-THPT Phú Thành A 

184 8 Taekwondo Trần Thị Thanh Thảo 2002 11CB1 THCS-THPT Phú Thành A 

185 9 Taekwondo Võ Thị Hằng 2002 11CB1 THCS-THPT Phú Thành A 

186 10 Taekwondo Trần Thị Trúc Phương 2002 11CB1 THCS-THPT Phú Thành A 

187 1 Vovinam  Võ Thị Thu Hương 2003 10CB4 THPT Tràm Chim 

188 2 Vovinam  Nguyễn Thị Tú Như 2002 10CB4 THPT Tràm Chim 

189 3 Vovinam  Dương Hoàng Anh 2003 10CB8 THPT Tràm Chim 

190 4 Vovinam  Trần Quốc Vượng 2003 10CB8 THPT Tràm Chim 

191 5 Vovinam  Nguyễn Tấn Phước 2003 10CB8 THPT Tràm Chim 

192 1 Bóng đá  Ngô Nhân Dũng 2003 10CB1 THPT Tam Nông 

193 2 Bóng đá  Lâm Chí Nguyên 2003 10CB2 THPT Tam Nông 

194 3 Bóng đá  Trương Văn Phúc 2003 10CB4 THPT Tam Nông 

195 4 Bóng đá  Hà Lê Minh 2002 10CB11 THPT Tam Nông 

196 5 Bóng đá  Nguyễn Trọng Khãi 2002 11CB3 THPT Tam Nông 

197 6 Bóng đá  Dương Quang Linh 2002 11CB3 THPT Tam Nông 

198 7 Bóng đá  Nguyễn Văn Đa Quyết 2002 11CB5 THPT Tam Nông 

199 8 Bóng đá  Huỳnh Văn Mỹ 2002 11CB5 THPT Tam Nông 

200 9 Bóng đá  Nguyễn Trọng Hiếu 2002 11CB1 THCS-THPT Phú Thành A 

201 10 Bóng đá  Nguyễn Công Minh 2002 11CB3 THCS-THPT Phú Thành A 

202 11 Bóng đá  Phạm Minh Hiếu 2002 11A2 THPT Tràm Chim 

203 12 Bóng đá  Nguyễn Chí Khen 2002 11A5 THPT Tràm Chim 

204 13 Bóng đá  Nguyễn Hữu Nhân 2002 11A5 THPT Tràm Chim 

205 14 Bóng đá  Bùi Sĩ Kha 2002 11A6 THPT Tràm Chim 

206 15 Bóng đá  Huỳnh Thành Phát 2002 11A6 THPT Tràm Chim 

207 16 Bóng đá  Lê Doãn Thanh 2002 11CB1 THPT Tràm Chim 

208 17 Bóng đá  Huỳnh Lập Thiên 2002 11CB1 THPT Tràm Chim 

209 18 Bóng đá  Trần Minh Tuấn 2002 11CB1 THPT Tràm Chim 

Danh sách có 41 lãnh đạo, cán bộ HLV; 209 VĐV./. 
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